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I. MA TRẬN KIỂM TRA:

	                Cấp độ
Tên 
chủ đề      

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1 
Các giới sinh vật
	1 câu
              3/2 điểm
	
	
	

	
Chủ đề 2 
Cacbohiđrat và lipit
	
2 Câu
2/3 điểm
	
 
	

	

	Chủ đề 3 
Prôtêin
	
	1 câu
           1/3 điểm
	
	

	Chủ đề 4 
Axit nucleic
	
	
	1/2 câu
1 điểm
	1/2 câu
1/2 điểm

	Chủ đề 5 
Tế bào nhân sơ
	1 câu
              1/3 điểm
	
	
	

	Chủ đề 6 
Tế bào nhân thực
	1 câu
              1/3 điểm
	3 câu
           1 điểm
	2 câu
               2/3 điểm
	


	Chủ đề 7 
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
	1 câu
              1/3 điểm
	
	1 câu
                 1/3 điểm
	

	Chủ đề 8 
Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
	1 câu
1/3 điểm
	1 câu
1/3 điểm
	
	

	Chủ đề 9 
Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.
	
	 
	
	Số câu: 1
          Số điểm: 1/3

	[bookmark: _GoBack]Chủ đề 10 
Hô hấp tế bào
	1/2 câu
             1/2 điểm
	1/2 câu
           3/2 điểm
	
	



II. NỘI DUNG ÔN TẬP
Chủ đề 1: Các giới sinh vật
Đặc điểm chính của 5 giới sinh vật
Chủ đề 2 : Cacbohiđrat và lipit
Cấu tạo cacbohiđrat, xenlulôzơ và lipit.
Chủ đề 3 : Prôtêin
Chức năng prôtêin.
Chủ đề 4 : Axit nucleic
Vận dụng kiến thức về axit nuclêic để tính toán được số Nu mỗi loại trên một đoạn phân tử AND.
Chủ đề 5 : Tế bào nhân sơ
Cấu tạo vi khuẩn.
Chủ đề 6 : Tế bào nhân thực
Phân biệt tế bào thực vật, động vật.
Giải thích những vấn đề liên quan đến lưới nội chất, ti thể, lizôxôm.
Cấu trúc, chức năng của ti thể và lục lạp. 
Cấu trúc, chức năng của màng sinh chất.
Chủ đề 7 : Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Khái niệm các hình thức vận chuyển các chất qua màng.
Các loại môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương.
Chủ đề 8 : Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Khái niệm, cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim.
Chủ đề 9 : Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.
Thí nghiệm về enzim catalaza với mẫu vật khoai tây và oxi già.
Chủ đề 10 : Hô hấp tế bào
Khái niệm hô hấp tế bào, các giai đoạn hô hấp tế bào.

